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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG 
THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         / 6 /2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC TTHC NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH

STT Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan 
thực hiện

1

Phê duyệt việc tiếp nhận 
viện trợ quốc tế khẩn cấp để 
cứu trợ không thuộc thẩm 
quyền quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ (cấp tỉnh)

2

Phê duyệt Văn kiện, điều 
chỉnh Văn kiện viện trợ 
quốc tế khẩn cấp để khắc 
phục hậu quả thiên tai 
không thuộc thẩm quyền 
quyết định chủ trương tiếp 
nhận của Thủ tướng Chính 
phủ (cấp tỉnh)

Quản lý 
đê điều 

và phòng 
chống 

thiên tai

- Nghị định số 
50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 của Chính phủ;
- Nghị định số 
53/2026/NĐ-CP ngày 
05/02/2026 của Chính phủ.

Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Ủy 
ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh.
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA TỪNG TTHC NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH

1. Thủ tục phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 
không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ khoản viện trợ lập hồ sơ tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp đối với 
các khoản viện trợ không thuộc nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo; 
các khoản viện trợ chưa xác định cơ quan chủ quản, các khoản viện trợ có nội dung nhập 
khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ và 
trình cơ quan chủ quản.

- Bước 2: Cơ quan chủ quản của khoản viện trợ chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các 
cơ quan liên quan.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Thủ trưởng 
cơ quan chủ quản của khoản viện trợ xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế 
khẩn cấp để cứu trợ.

1.2. Cách thức thực hiện: Không quy định

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

- Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ (nội 
dung tại Phụ lục I Nghị định 50/2020/NĐ-CP);

- Văn bản của Bên viện trợ thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ, danh mục các 
khoản viện trợ (có bản dịch tiếng Việt kèm theo);

- Các tài liệu khác liên quan đến khoản viện trợ theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định

1.4. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ khoản viện trợ.

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC:

- Cơ quan thực hiện: cơ quan chủ quản gồm Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan chủ quản

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc 
thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan chủ quản.
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1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ theo mẫu 
Phụ lục I của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP.

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Khoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của 
Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để 
cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Điều 55 và Điều 59 Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, 
chống thiên tai.

2. Thủ tục phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ 
trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)

2.1. Trình tự thực hiện:

* Trường hợp cơ quan chủ quản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan nếu cần 
thiết

- Bước 1: Cơ quan chủ quản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

Nội dung lấy ý kiến gồm: Sự phù hợp của khoản viện trợ quốc tế khắc phục hậu 
quả thiên tai với bối cảnh cụ thể của địa phương; sự phù hợp của phương thức tổ 
chức thực hiện khoản viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai; nguồn vốn; 
cam kết, điều kiện viện trợ của bên viện trợ và các bên tham gia (nếu có); khả năng 
đáp ứng các điều kiện, yêu cầu của bên viện trợ; hiệu quả, tính bền vững sau khi kết 
thúc khoản viện trợ; hoặc các nội dung thay đổi trong trường hợp cần điều chỉnh Văn 
kiện.

- Bước 2: Thời hạn để các cơ quan có liên quan có văn bản trả lời tối đa không 
quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chủ quản.

- Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), Chủ khoản 
viện trợ hoàn chỉnh Văn kiện và trình Thủ trưởng cơ quan chủ quản xem xét, quyết 
định phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục 
hậu quả thiên tai.

- Bước 4: Sau khi Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả 
thiên tai được phê duyệt hoặc điều chỉnh, cơ quan chủ quản thông báo cho Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.
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* Trường hợp cơ quan chủ quản không lấy ý kiến các cơ quan có liên quan

- Bước 1: Chủ khoản viện trợ hoàn chỉnh Văn kiện và trình Thủ trưởng cơ quan 
chủ quản xem xét, quyết định phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc 
tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

- Bước 2: Sau khi Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả 
thiên tai được phê duyệt hoặc điều chỉnh, cơ quan chủ quản thông báo cho Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

2.2. Cách thức thực hiện: Không quy định

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện hoặc điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế 
khẩn cấp viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan Chủ khoản viện 
trợ;

- Văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hậu quả thiên tai hoặc nội dung cần điều chỉnh (thông báo hoặc 
thỏa thuận);

- Dự thảo Văn kiện (theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP) 
hoặc dự thảo điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả 
thiên tai.

* Số lượng: không quy định

2.4. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp cơ quan chủ quản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan: thời gian 
các cơ quan liên quan có văn bản trả lời tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản của cơ quan chủ quản.

- Trường hợp cơ quan chủ quản không lấy ý kiến các cơ quan có liên quan: Thủ 
trưởng cơ quan chủ quản xem xét, quyết định việc phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh 
Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ khoản viện trợ

2.6. Cơ quan giải quyết TTHC:

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chủ quản gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan chủ quản.

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: 
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Quyết định phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp 
để khắc phục hậu quả thiên tai của Thủ trưởng cơ quan chủ quản

2.8. Phí, lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Nội dung Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo 
Phụ lục II của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP.

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả 
thiên tai.

- Điều 62 và Điều 69 Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, 
chống thiên tai.
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